
TỔNG CỘNG 36 42.832,00 19.611,13

I KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH 8 6.005,30 6.480,96

1

Kho bảo quản hàng hóa tạm giữ, tịch thu

của Đội QLTT số 2, Số 88 Hoàng Diệu,

phường Hải Châu

1 207,80 Sở Công Thương
Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

2

Kho bảo quản hàng hóa tạm giữ, tịch thu

của Đội QLTT số 3, K122/3 Quang

Trung, phường Hải Châu

1 90,60 Sở Công Thương
Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

3

Kho bảo quản hàng hóa tạm giữ, tịch thu

của Đội QLTT số 4, Số 08 Chu Cẩm

Phong, phường Ngũ Hành Sơn

1 306,00 Sở Công Thương
Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

4

Kho bảo quản hàng hóa tạm giữ, tịch thu

của Đội QLTT số 6, Đường Quảng

Xương, thôn Túy Loan, xã Hòa Vang

1 282,42 Sở Công Thương
Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

5 Số 01 Hùng Vương, Phường Bàn Thạch 1 1.800,00 2.605,20

Chi cục Biển đảo và Thủy

sản, Sở Nông nghiệp và

Môi trường

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

6 Số 84 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch 1 754,00 466,98

Trung tâm Quan trắc và

Quản lý hạ tầng nông

nghiệp và môi trường, Sở

Nông nghiệp và Môi

trường

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

7

Trạm Y tế Bình Thuận cơ sở 1 (cũ)/Hòa

Thuận đông 9 (cũ), K371/04 Trưng Nữ

Vương, phường Hòa Cường

1 231,40 303,96
Trung tâm Y tế khu vực

Hải Châu

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

8
Số 08 Nguyễn Chí Thanh, phường Bàn

Thạch
1 3.219,90 2.218,00 Thanh tra thành phố

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

II KHỐI PHƯỜNG, XÃ 28 36.826,70 13.130,17

1 Số 425 Hoàng Diệu 1 106,00 259,50
UBND phường Hòa

Cường

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

Chung Hội người mù 

thành phố

PHỤ LỤC 1

CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT; CÁC KHU ĐẤT DÔI DƯ GIAO TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC NHÀ

(Kèm theo Công văn số          /STC-GCS ngày        /      /2026 của Sở Tài chính)

STT
Cơ quan, đơn vị 

đang quản lý, sử dụng

Đơn vị giao quản lý, khai thác 

theo quy định của Luật Đất đai
Ghi chú

Địa chỉ nhà đất Số lượng
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STT
Cơ quan, đơn vị 

đang quản lý, sử dụng

Đơn vị giao quản lý, khai thác 

theo quy định của Luật Đất đai
Ghi chú

Địa chỉ nhà đất Số lượng

THÔNG TIN VỀ NHÀ, ĐẤT

Diện tích đất  

(m2)

Diện tích nhà 

(m2)

2
Cơ sở 2 Trường MN Hoà Sơn, An Ngãi

Đông
1 1.192,00 428,00 UBND phường Hòa Khánh

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

3
Hội Người mù quận Sơn Trà (cũ), Số 115

Trần Khất Chân, phường Sơn Trà
1 115,00 224,00 UBND phường Sơn Trà

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

4
Trường MN Hoạ My- Cơ sở 3, Số 07 Nại

Nghĩa 5, Tổ 5N, phường Sơn Trà
1 154,70 95,37 UBND phường Sơn Trà

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

5
Cơ sở 1 (cũ) Trường Mẫu Giáo Thanh

Hà, Tổ dân phố An Bang
1 1.198,00 720,00

UBND phường Hội An

Tây

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

6
Cơ sở 2, Trường Tiểu học Lê Độ, Tổ dân

phố Bầu Ốc
1 2.523,50 320,00

UBND phường Hội An

Tây

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

7
Cơ sở 2, Trường Tiểu học Phan Bôi,

Khối Ngọc Tam, phường An Thắng
1 1.573,00 320,00 UBND phường An Thắng

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

8
Cơ sở 2, Trường MGCL Điện An, Khối

phố Câu Nhi Tây, phường An Thắng
1 1.596,00 370,00 UBND phường An Thắng

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

9
Trạm Bảo vệ thực vật Duy Xuyên, Thôn

Mỹ Hòa
1 250,30 334,00 UBND xã Nam Phước

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

10 UBND Phường Điện Phương (Cũ) 1 2.979,00 1.396,00 UBND phường Điện Bàn
Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

11
Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp (cũ),

100 Trần Cao Vân, Vĩnh Điện, Điện Bàn
1 360,00 235,00 UBND phường Điện Bàn

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

12

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện

Bàn (Cũ), Số 87, Mẹ Thứ, Vĩnh Điện,

Điện Bàn

1 761,30 427,00 UBND phường Điện Bàn
Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

13
Hội Chữ thập đỏ (cũ), 364 Trần Nhân

Tông, Vĩnh Điện, Điện Bàn
1 175,00 88,00 UBND phường Điện Bàn

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

14
Đội thuế liên xã Minh Phương (cũ), 166

Trần Nhân Tông, Vĩnh Điện, Điện Bàn
1 380,00 133,00 UBND phường Điện Bàn

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

15
UBND Thị trấn Tân Bình (cũ), cơ sở 4,

Thôn An Đông, xã Hiệp Đức
1 90,00 51,00 UBND xã Hiệp Đức

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

16
Cơ sở 2: Trường Mẫu giáo Bình Minh,

Thôn Phú Nhơn, xã Hiệp Đức
1 875,00 126,00 UBND xã Hiệp Đức

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

17

Nhà Khách UBND huyện Tây Giang 3

tầng, Thôn Agrồng, xã Tây Giang, thành

phố Đà Nẵng

1 4.214,00 300,00 UBND xã Tây Giang
Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà
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STT
Cơ quan, đơn vị 

đang quản lý, sử dụng

Đơn vị giao quản lý, khai thác 

theo quy định của Luật Đất đai
Ghi chú

Địa chỉ nhà đất Số lượng

THÔNG TIN VỀ NHÀ, ĐẤT

Diện tích đất  

(m2)

Diện tích nhà 

(m2)

18
Trụ sở Tổ chức Hội, Số 01 Phan Đăng

Lưu
1 960,00 1.544,00 UBND phường Tam Kỳ

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

19
Trụ sở làm việc UBND phường Trường

Xuân (cũ)
1 2.922,20 845,00 UBND phường Tam Kỳ

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

20

Trụ sở làm việc cũ của UBND phường

Hoà Hương, Số 757 Phan Châu Trinh,

phường Hương Trà

1 1.690,80 826,20 UBND phường Hương Trà
Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

21
Nhà làm việc Hội trợ tang phường An

Sơn (cũ)
1 165,00 165,00 UBND phường Hương Trà

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

22 Trụ sở UBND xã Quế Minh (cũ) 1 5.020 1.000  UBND xã Quế Sơn 
Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

23
Trụ sở làm việc Ủy ban mặt trận huyện,

14, Huỳnh Thúc Kháng, xã Tiên Phước
1          1.907,00               888,00   UBND xã Tiên Phước

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

24 Đất Trụ sở Bảo hiểm xã hội (cũ) 1 636 450 UBND xã Trà My
Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

25
Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố, số 

06 Trần Quỹ Cáp
1 1.262,40 1.585,10 UBND phường Bàn Thạch

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

26
Trụ sở Kho bạc nhà nước Tam Kỳ (cũ), 

158 Phan Bội Châu
1 3.720,50 1035,1 UBND phường Bàn Thạch

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

27
Trường Mẫu giáo Hoa Sen (thôn Mỹ 

Cang, xã Tam Thăng)
1 442,3 120,00 UBND phường Bàn Thạch

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

28
Trường Mẫu giáo Hoa Mai (Tổ dân phố 

Đoan Trai)
1 336,30 115,07 UBND phường Bàn Thạch

Trung tâm Quản lý và Khai thác 

nhà

ng
hia

tn
d-

13
/0

4/
20

26
 1

6:
20

:5
5-

ng
hia

tn
d-

ng
hia

tn
d-

ng
hia

tn
d


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-08T16:42:01+0700
	Đà Nẵng
	Phạm Thị Ngọc Thu<thuptn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-09T15:15:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	SỞ TÀI CHÍNH<stc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-09T15:16:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	SỞ TÀI CHÍNH<stc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-09T15:16:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	SỞ TÀI CHÍNH<stc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




